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IV.1. CƠ CẤU VÀ CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT:

IV.1.1. Cơ cấu sử dụng đất: 
· Trong phần diện tích nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm lô I-O20 (Đất ở hiện hữu chỉnh trang) là 12,68ha; lô I-CC2 (Đất công cộng cấp đô thị) là 1,03ha; lô I-G12 (đất công trình giáo dục cấp đô thị) là 1,14ha. Khu đất lập quy hoạch chi tiết thuộc một phần lô I-O20 tiếp giáp lô I-CC2 và lô I-G12 có diện tích 45.799,0 m2, đáp ứng cho khoảng 1000 người sinh sống. Trong đó có 200 người là số dân cư hiện hữu tại khu vực lập quy hoạch và 800 người là dân cư mới theo định hướng của quy hoạch phân khu xây dựng TL 1/2000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng. Được chia thành các khu chức năng chính phù hợp với tính chất khu dân cư, có diện tích các khu như sau:

· Đất ở hỗn hợp
: 29.203,5 m2 ( chiếm khoảng 63,8%)

· Đất ở hiện hữu
: 7.309,3 m2 ( chiếm khoảng 16,0%)
· Đất ở liền kề
: 19.857,4 m2 ( chiếm khoảng 43,4%)

· Đất ở hỗn hợp
: 2.036,8 m2 (chiếm khoảng 4,4%)

· Đất cây xanh
: 979,5 m2 (chiếm khoảng 2,1%)

· Đất giao thông
: 15.616,0 m2 (chiếm khoảng 34,1%)

Khu đất thiết kế tổng mặt bằng cơ bản bao gồm các thành phần chính:

· Đất khu ở (45.799,0m²) bao gồm: đất ở hiện hữu (7.309,3m²) chủ yếu nằm dọc theo 2 tuyến đường nhựa hiện hữu trong khu quy hoạch và đường số 10 tiếp giáp khu vực tái định cư ở trung tâm khu quy hoạch, đất ở xây dựng mới (19.857,4m²) phân bổ về phía Đông và phía Tây khu quy hoạch và một phần đất ở hỗn hợp (đất ở hiện hữu kết hợp TMDV (2.036,8m²) và một phần được bố trí tiếp giáp đường tránh thị trấn và đất cây xanh (979,5m²) bao gồm: cây xanh CX1 (612,2m²) nằm trên phần đất tiếp giáp ra đường tránh quốc lộ và được định hướng là đất cây xanh cho nhóm ở. Ngoài ra còn phần công viên cây xanh được định hướng công viên cảnh quan điểm nhấn CX2,3,4 (367,3m²) là khu công viên cây xanh trong đó bao gồm phần đất hạ tầng kỹ thuật làm ngầm trong công viên và một số cây xanh nằm dọc các tuyến đường chính.

· Đất giao thông (15.616,0m²) bao gồm giao thông đối ngoại (3.777,0m²) là phần đất dọc theo đường tránh Quốc lộ, đất giao thông đối nội (11.430,7m2) được quy hoạch lộ giới 8-14m và đất giao thông lộ giới hẻm (408,3m2) nằm trong khu vực dân cư.
Theo đó cơ cấu sử dụng đất và cơ cấu khu vực nghiên cứu được định hướng cụ thể theo bảng sau:
Bảng cơ cấu sử dụng đất

	STT
	Chức năng
	 Diện Tích
QHCT 
	 Diện Tích (ha) 
	 Diện Tích
QHPK (ha)
(trước đ/c) 

	 
	RANH QUY HOẠCH
	      45.799,0 
	             4,58 
	              4,58 

	1
	Đất nhóm nhà ở
	42.022,0
	4,20
	 

	1.1
	Đất ở nhà liền kề
	27.166,7
	2,72
	 

	1.2
	Đất khác
(đất hỗn hợp, cây xanh)
	3.016,3
	0,30
	 

	1.3
	Đất giao thông nội bộ
	11.839,0
	1,18
	 

	2
	Đất giao thông đô thị
	3.777,0
	0,38
	 

	KHU VỰC NGHIÊN CỨU THÊM
	21.707,4
	2,17
	2,17

	1
	Đất công trình giáo dục
	11.391,2
	1,14
	1,14

	2
	Đất công cộng đô thị
	7.284,7
	0,73
	1,03

	3
	Đất hỗn hợp
	1.809,7
	0,18
	0

	4
	Đất giao thông
	        1.221,8 
	0,12
	 

	 
	TỔNG CỘNG
	67.506,4
	6,75
	6,75


IV.1.2  Các chỉ tiêu sử dụng đất: 
a. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:
Căn cứ theo Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết được phê duyệt và các quy định tại QCXDVN: 01/2019/BXD về quy hoạch xây dựng & QCXDVN: 07/2010/BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị:
Các chỉ tiêu đối với từng loại đất: 

· Đất cây xanh
: 1 m2/người

- Đất giao thông
: đảm bảo tuân thủ theo QCXDVN 01:2019 và các định hướng do quy hoạch chung thành phố đã được phê duyệt.

b. Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

Chỉ tiêu cấp nước
: 120 lít/người.ngày đêm;
Chỉ tiêu cấp điện
: 1.500kWh/người.năm;
Rác thải, vệ sinh môi trường
: 1,3 kg/người.ngày đêm.

(Ngoài ra các chỉ tiêu khác tuân thủ theo QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật”).
c. Chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị ở:
· Diện tích khu đất quy hoạch
: 45.799,0 m2 (khoảng 4,58ha);

· Dân số
: khoảng 1.000 người;
· Đất ở
: 42 m2/người;

· Đất sân chơi vườn hoa nhóm ở
: 0,8 m2/người;

· Đất giao thông
: 12,1 m2/người;

· Mật độ xây dựng toàn khu
: 50%;

· Tổng diện tích xây dựng toàn khu
: 22.862,2 m2 ;
· Tổng diện tích sàn toàn khu
: 127.240,5 m2;
· Tầng cao xây dựng
: 1-6 tầng;
· Hệ số sử dụng đất toàn khu
: 3 lần.
· Khoảng lùi xây dựng: đảm bảo tuân thủ QCXDVN
IV.2. QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT
IV.2.1. Các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật quy hoạch sử dụng đất chung:
- Diện tích toàn khu: khoảng: 45.799,0 m2 (khoảng 4,58ha);
- Quy mô dân số: khoảng 1000 người;
· Mật độ xây dựng chung toàn khu: khoảng 50%;
· Tầng cao: tối thiểu 1 tầng, tối đa khoảng 6 tầng. Cụ thể:

· Đất nhà ở hiện hữu
: 1-5 tầng;

· Đất  nhà ở XD mới
: 1-6 tầng;

· Đất XD nhà ở hỗn hợp
: 2-6 tầng;

· Hệ số sử dụng đất toàn khu
: khoảng 3 lần.

a. Đất xây dựng nhà ở:

· Đất ở hiện hữu:

· Diện tích
: 7.309,3 m2
· Mật độ xây dựng từng lô
: tối đa 100%;

· Tầng cao (min-max)
: 1-5 tầng;

· Hệ số sử dụng đất tối đa
: 5 lần.

· Đất ở xây dựng mới:

· Diện tích
: 19.857,4m2
· Mật độ xây dựng từng lô
: tối đa 100%;
(Mật độ xây dựng thuần tuân theo QCVN:01/2019/BXD và theo bảng thống kê chi tiết quy hoạch sử dụng đất)

· Tầng cao (min-max)
: tối đa 6 tầng;

· Hệ số sử dụng đất tối đa
: 6 lần.

· Đất ở có chức năng hỗn hợp

· Diện tích
: 2.036,8 m2
· Mật độ xây dựng tối đa
: 60%;

· Tầng cao (min-max)
: 2-6 tầng;

· Hệ số sử dụng đất
: tối đa 3,6 lần.

b. Đất cây xanh

· Diện tích
: 979,5 m2
· Mật độ xây dựng
: tối đa 5%

· Tầng cao (max)
: 1 tầng

· Hệ số sử dụng đất tối đa
: 0,05 lần

IV.2.2. Quy hoạch sử dụng đất chi tiết:
a) Quy hoạch đối với khu dân cư hiện hữu và đất ở hỗn hợp:
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	Với diện tích dân cư hiện hữu là 7.309,3m2, vơi một số hệ thống hạ tầng kỹ thuật được giữ lại, các giải pháp chỉnh trang hợp lý nhằm vừa duy trì các hoạt động của người dân vừa có sự kết hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật mới trong khu vực quy hoạch.

	Sơ đồ phân bổ dân cư hiện hữu và khu công trình hỗn hợp


Bảng thống kê sử dụng đất khu vực XD mới và dân cư hiện hữu

	TÊN 
LÔ
	CHỨC NĂNG LÔ ĐẤT
	DT 
(m²)
	MDXD 
(%)
	TẦNG (Max)
	DTXD
(m²)
	DT SÀN
(m²)
	HSSDĐ 
(Lần)

	A
	Đất ở hỗn hợp
	29.203,5
	78,2%
	1-6
	22.831,6
	127.209,9
	4,4

	A2-1
	Đất ở liền kề xdm-hiện hữu
	2.186,8
	77,9%
	1-6
	     1.703,0 
	        9.331,0 
	4,3

	A2-2
	Đất ở liền kề xdm-hiện hữu
	685,9
	71,9%
	1-6
	        493,3 
	        2.793,1 
	4,1

	A4-1
	Đất ở liền kề xdm-hiện hữu
	4.330,1
	73,0%
	1-6
	     3.162,2 
	      18.204,7 
	4,2

	A4-2
	Đất ở liền kề xdm-hiện hữu
	821,0
	93,9%
	1-6
	        770,8 
	        4.542,7 
	5,5

	A5-1
	Đất ở liền kề xdm-hiện hữu
	2.766,4
	90,4%
	1-6
	     2.499,5 
	      13.684,3 
	4,9

	A5-2
	Đất ở liền kề xdm-hiện hữu
	1.930,4
	83,3%
	1-6
	     1.607,2 
	        9.027,9 
	4,7

	A7
	Đất ở liền kề xdm-hiện hữu
	2.853,4
	86,0%
	1-6
	     2.453,6 
	      13.850,2 
	4,9

	A9
	Đất ở liền kề xdm-hiện hữu
	3.305,4
	72,8%
	1-6
	     2.406,3 
	      13.370,4 
	4,0

	A11
	Đất ở liền kề xdm-hiện hữu
	1.140,0
	70,6%
	1-6
	        805,0 
	        4.682,7 
	4,1


· Nhằm giữ gìn và tôn trọng hiện trạng khu vực, phương án quy hoạch đề xuất giải pháp cải tạo các công trình hạ tầng xã hội hiện hữu trong khu vực lập quy hoạch góp phần giữ sự ổn định cuộc sống cho người dân hiện hữu trong khu vực. Tiến hành chỉnh trang đối với những khu vực ở hiện hữu. Đồng thời duy trì, đẩy mạnh những hoạt động phát triển kinh tế hiện hữu của người dân trong khu vực lập quy hoạch.
· Quy hoạch hệ thống giao thông mới dựa trên nền tảng những đường hẻm hiện hữu trong khu vực. Phân chia các khu nhà ở hiện hữu thành 21 ô phố. Vừa đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân, vừa tạo điều kiện di chuyển và tiếp cận khi xảy ra các sự cố.
· Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với khu dân cư hiện hữu:

· Diện tích khu dân cư hiện hữu
: 7.309,3m2;

· Diện tích xây dựng
: 4.385,6m2;
· Mật độ xây dựng
: 60%;
· Tầng cao (min-max)
: 1-5 tầng;
· Hệ số sử dụng đất
: 4.5 lần.
b) Quy hoạch đối với khu vực dân cư xây dựng mới.
· Tận dụng quỹ đất trống chưa có quy hoạch sử dụng đất rõ ràng trong khu vực với diện tích 19.857,4m2, thực hiện công tác quy hoạch, phân lô để xây dựng một khu dân cư mới đồng bộ, hiện đại, đầy đủ tiện ích công cộng nhằm phục vụ cho các nhu cầu của dân cư sinh sống trong khu vực.

· Đối với khu dân cư hiện hữu dọc trục đường tránh thị trấn (QL 50 dự kiến) giải pháp quy hoạch đề xuất thành một khu đất hỗn hợp, vừa đảm bảo sự sự thuận tiện , vừa tạo được cơ hội cho họ phát triển kinh tế bằng những hình thức kinh doanh, thương mại (khai thác tối đa giá trị quỹ đất dọc trục đường này. Ngoài ra, phương án quy hoạch còn đưa ra giải pháp xây dựng công trình thương mại (trạm xăng dầu), tạo đòn bảy thúc đẩy phát triển kinh tế về phía Tây của thị trấn Cần Giuộc nói chung và khu vực quy hoạch nói riêng.

· Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công cũng như công tác quản lý thực hiện phương án quy hoạch xây dựng khu dân cư mới, với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được quy đinh cụ thể  như sau:
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	· Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với khu vực dân cư XD mới:

· Diện tích khu vực dân cư XD mới: 19.857,4m2;

· Diện tích xây dựng : 15.885,9m2;
· Mật độ xây dựng tối đa: 80%; Tầng cao (min-max): 1-6 tầng;

· Hệ số sử dụng đất: 4 lần.

	Sơ đồ quy hoạch khu dân cư xây dựng mới


Bảng thống kê sử dụng đất khu dân cư xây dựng mới

	TÊN 
LÔ
	CHỨC NĂNG LÔ ĐẤT
	DT 
(m²)
	MDXD 
(%)
	TẦNG (Max)
	DTXD
(m²)
	DT SÀN
(m²)
	HSSDĐ 
(Lần)

	A
	Đất ở hỗn hợp
	29.203,5
	78,2%
	1-6
	22.831,6
	127.209,9
	4,4

	A1
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	2.395,7
	70,0%
	1-6
	     1.677,0 
	      10.061,9 
	4,2

	A3-1
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	623,6
	78,1%
	1-6
	        486,9 
	        2.273,9 
	3,6

	A3-2
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	1.020,0
	90,0%
	1-6
	        918,0 
	        2.295,0 
	2,3

	A3-3
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	932,0
	82,8%
	1-6
	        771,4 
	        4.628,4 
	5,0

	A6
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	322,8
	84,0%
	1-6
	        271,2 
	        1.627,1 
	5,0

	A8
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	1.555,7
	90,0%
	1-6
	     1.400,1 
	        8.400,8 
	5,4

	A10
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	297,5
	70,0%
	1-6
	        208,3 
	        1.249,5 
	4,2


c) Quy hoạch hệ thống giao thông
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	Sơ đồ quy hoạch hệ thống giao thông khu vực lập quy hoạch


· Do hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu của khu vực chưa phục vụ hết nhu cầu đi lại của người dân. Nên cần quy hoạch một hệ thống hạ tầng kỹ thuật mới, đảm bảo tuân thủ định hướng của quy hoạch phân khu TL 1/2000 huyện Cần Giuộc mở rộng, đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực và dễ dàng tiếp cận khu vực lập dự án.

· Để đảm bảo khả năng tiếp cận khu vực lập quy hoạch cũng như liên kết với các khu vực xung quanh, đồ án quy hoạch phân khu đã quy định 2 trục đường đối ngoại: đường tránh thị trấn – Quốc lộ 50 (lộ giới 64m), đường ký hiệu N4 (lộ giới 40m), tiếp giáp phía Tây và phía Bắc khu quy hoạch. Với diện tích đất dành cho giao thông tương đối lớn, kết hợp với việc xây dựng đường có lộ giới rộng, vỉa hè thông thoáng sẽ đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, giải quyết được những khó khăn hiện hữu của khu vực. Theo đó hệ thống giao thông nội bộ trong khu quy hoạch sẽ hạn chế nối kết ra đường tránh thị trấn; trong đó có 2 tuyến chính là đường NN2 và đường D8 LG 14m phân chia khu quy hoạch thành 2 nhóm ở và phân cách với dãy nhà tiếp giáp các công trình hạ tầng xã hội đô thị.
· Để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực, quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật hợp lý, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc.

d) Quy hoạch hệ thống công viên cây xanh trong khu vực
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	Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với hệ thống công viên cây xanh trong khu vực:
· Diện tích công viên: 979,5m2; Diện tích XD: 42,2m2;

· Mật độ xây dựng: 5%;Tầng cao(max): 1 tầng;
· HSSDĐ: 0,05 lần.

	Sơ đồ quy hoạch hệ thống công viên cây xanh cho khu vực


Bảng thống kê sử dụng đất công viên cây xanh
	TÊN 
LÔ
	CHỨC NĂNG LÔ ĐẤT
	DT 
(m²)
	MDXD 
(%)
	TẦNG (Max)
	DTXD
(m²)
	DT SÀN
(m²)
	HSSDĐ 
(Lần)

	B
	Đất cây xanh
	979,5
	5,0%
	0-1
	30,6
	30,6
	0,1

	CX-1
	Đất cây xanh
	612,2
	5%
	1
	30,6
	30,6
	0,05

	CX-2
	Đất cây xanh
	231,3
	 
	 
	 
	 
	 

	CX-3
	Đất cây xanh
	68,0
	 
	 
	 
	 
	 

	CX-4
	Đất cây xanh
	68,0
	 
	 
	 
	 
	 


· Khu vực được quy hoạch với hệ thống công trình dịch vụ công cộng đầy đủ, và công viên cây xanh phân tán nhằm phục vụ tốt nhất các nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn của người dân trong và ngoài khu vực. Đảm bảo quãng đường di chuyển tới công viên của người dân ở mọi nơi trong khu vực đến công viên là gần nhất.

· Với diện tích 979,5m2 trên tổng dân số khu vực khoảng 1.000 người. Phương án quy hoạch mới đảm bảo tuân thủ các nội dung của quy hoạch định hướng và  nội dung các tiêu chuẩn, quy chuẩn về cây xanh công viên trong khu dân cư đô thị. Nhằm mang lại cho khu vực một hệ thống công trình công cộng, công viên cây xanh đầy đủ, đảm bảo phục vụ các nhu cầu của người dân.

· Tạo được nơi cho người dân thư giãn, nghỉ ngơi, tập thể dục... nhằm mang lại cuộc sống tốt nhất cho người dân. Đồng thời, tạo ra không gian cho các em nhỏ thực hiện các hoạt động ngoại khóa, vui chơi lành mạnh để tăng chất lượng cuộc sống cho mọi đối tượng dân cư trong khu vực.
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	Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất



	


BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT LÔ ĐẤT Ở
	Khu
	STT
	TÊN LÔ
	 DT
 (m²) 
	MĐXD
(%)
	TẦNG CAO (Max)
	 DTXD
(m²) 
	 DT SÀN
(m²) 
	HS
SDĐ
	 GHI CHÚ 

	A1
	1
	A1.1
	175,6
	70%
	1-6
	       122,9 
	         737,5 
	4,20
	XDM

	
	2
	A1.2
	113
	70%
	1-6
	         79,1 
	         474,6 
	4,20
	XDM

	
	3
	A1.3
	120
	70%
	1-6
	         84,0 
	         504,0 
	4,20
	XDM

	
	4
	A1.4
	120
	70%
	1-6
	         84,0 
	         504,0 
	4,20
	XDM

	
	5
	A1.5
	120
	70%
	1-6
	         84,0 
	         504,0 
	4,20
	XDM

	
	6
	A1.6
	120
	70%
	1-6
	         84,0 
	         504,0 
	4,20
	XDM

	
	7
	A1.7
	119,9
	70%
	1-6
	         83,9 
	         503,6 
	4,20
	XDM

	
	8
	A1.8
	150,8
	70%
	1-6
	       105,6 
	         633,4 
	4,20
	XDM

	
	9
	A1.9
	111,2
	70%
	1-6
	         77,8 
	         467,0 
	4,20
	XDM

	
	10
	A1.10
	97,7
	70%
	1-6
	         68,4 
	         410,3 
	4,20
	XDM

	
	11
	A1.11
	102,2
	70%
	1-6
	         71,5 
	         429,2 
	4,20
	XDM

	
	12
	A1.12
	98,9
	70%
	1-6
	         69,2 
	         415,4 
	4,20
	XDM

	
	13
	A1.13
	126
	70%
	1-6
	         88,2 
	         529,2 
	4,20
	XDM

	
	14
	A1.14
	132,7
	70%
	1-6
	         92,9 
	         557,3 
	4,20
	XDM

	
	15
	A1.15
	144
	70%
	1-6
	       100,8 
	         604,8 
	4,20
	XDM

	
	16
	A1.16
	176
	70%
	1-6
	       123,2 
	         739,2 
	4,20
	XDM

	
	17
	A1.17
	110,2
	70%
	1-6
	         77,1 
	         462,8 
	4,20
	XDM

	
	18
	A1.18
	105,1
	70%
	1-6
	         73,6 
	         441,4 
	4,20
	XDM

	
	19
	A1.19
	152,4
	70%
	1-6
	       106,7 
	         640,1 
	4,20
	XDM

	
	 
	 
	    2.395,7 
	70,0%
	 
	    1.677,0 
	    10.061,9 
	4,20
	 

	 
	20
	A2-1.1
	126,2
	70%
	1-6
	         88,3 
	         530,0 
	4,20
	XDM

	 
	21
	A2-1.2
	117,3
	70%
	1-6
	         82,1 
	         492,7 
	4,20
	XDM

	 
	22
	A2-1.3
	121,9
	70%
	1-6
	         85,3 
	         512,0 
	4,20
	XDM

	 
	23
	A2-1.4
	126,5
	70%
	1-6
	         88,6 
	         531,3 
	4,20
	XDM

	 
	24
	A2-1.5
	131
	70%
	1-6
	         91,7 
	         550,2 
	4,20
	XDM

	 
	25
	A2-1.6
	135,6
	70%
	1-6
	         94,9 
	         569,5 
	4,20
	XDM

	 
	26
	A2-1.7
	71,2
	100%
	1-6
	         71,2 
	         427,2 
	6,00
	XDM

	 
	27
	A2-1.8
	68,9
	100%
	1-6
	         68,9 
	         413,4 
	6,00
	XDM

	 
	28
	A2-1.9
	75,8
	100%
	1-6
	         75,8 
	         454,8 
	6,00
	XDM

	 
	29
	A2-1.10
	68,9
	100%
	1-6
	         68,9 
	         413,4 
	6,00
	XDM

	A2-1
	30
	A2.HH1
	114,3
	75%
	1-5
	         85,7 
	         428,6 
	3,75
	HH

	
	31
	A2.HH2
	151,5
	75%
	1-5
	       113,6 
	         568,1 
	3,75
	HH

	
	32
	A2.HH3
	155
	75%
	1-5
	       116,3 
	         581,3 
	3,75
	HH

	
	33
	A2.HH4
	115,4
	75%
	1-5
	         86,6 
	         432,8 
	3,75
	HH

	
	34
	A2.HH5
	134,4
	75%
	1-5
	       100,8 
	         504,0 
	3,75
	HH

	
	35
	A2.HH6
	190,8
	70%
	1-5
	       133,6 
	         667,8 
	3,50
	HH

	
	36
	A2.HH7
	109
	75%
	1-5
	         81,8 
	         408,8 
	3,75
	HH

	
	37
	A2.HH8
	81,4
	95%
	1-5
	         77,3 
	         386,7 
	4,75
	HH

	
	38
	A2.HH9
	91,7
	100%
	1-5
	         91,7 
	         458,5 
	5,00
	HH

	
	 
	 
	    2.186,8 
	77,9%
	 
	    1.703,0 
	      9.331,0 
	4,27
	 

	A2-2
	39
	A2-2.1
	100,1
	70%
	1-6
	         70,1 
	         420,4 
	4,20
	XDM

	
	40
	A2-2.2
	151,7
	70%
	1-6
	       106,2 
	         637,1 
	4,20
	XDM

	
	41
	A2-2.3
	114
	70%
	1-6
	         79,8 
	         478,8 
	4,20
	XDM

	
	42
	A2-2.4
	100,9
	70%
	1-6
	         70,6 
	         423,8 
	4,20
	XDM

	
	43
	A2-2.HH
	219,2
	76%
	1-5
	       166,6 
	         833,0 
	3,80
	HH

	
	 
	 
	       685,9 
	71,9%
	 
	       493,3 
	      2.793,1 
	4,07
	 

	A3-1
	44
	A3-1.1
	154,2
	70%
	1-6
	       107,9 
	         647,6 
	4,20
	XDM

	
	45
	A3-1.2
	117,6
	70%
	1-6
	         82,3 
	         493,9 
	4,20
	XDM

	
	46
	A3-1.3
	82
	90%
	1-6
	         73,8 
	         442,8 
	5,40
	XDM

	
	47
	A3-1.4
	99,8
	70%
	1-6
	         69,9 
	         419,2 
	4,20
	XDM

	
	48
	A3-1.5
	85
	90%
	1-6
	         76,5 
	         459,0 
	5,40
	XDM

	
	49
	A3-1.6
	85
	90%
	1-6
	         76,5 
	         459,0 
	5,40
	XDM

	
	 
	 
	       623,6 
	78,1%
	 
	       486,9 
	      2.273,9 
	3,65
	 

	A3-2
	50
	A3-2.1
	85
	90%
	1-6
	         76,5 
	         459,0 
	5,40
	XDM

	
	51
	A3-2.2
	85
	90%
	1-6
	         76,5 
	         459,0 
	5,40
	XDM

	
	52
	A3-2.3
	85
	90%
	1-6
	         76,5 
	         459,0 
	5,40
	XDM

	
	53
	A3-2.4
	85
	90%
	1-6
	         76,5 
	         459,0 
	5,40
	XDM

	
	54
	A3-2.5
	85
	90%
	1-6
	         76,5 
	         459,0 
	5,40
	XDM

	
	55
	A3-2.6
	85
	90%
	1-6
	         76,5 
	         459,0 
	5,40
	XDM

	
	56
	A3-2.7
	85
	90%
	1-6
	         76,5 
	         459,0 
	5,40
	XDM

	
	57
	A3-2.8
	85
	90%
	1-6
	         76,5 
	         459,0 
	5,40
	XDM

	
	58
	A3-2.9
	85
	90%
	1-6
	         76,5 
	         459,0 
	5,40
	XDM

	
	59
	A3-2.10
	85
	90%
	1-6
	         76,5 
	         459,0 
	5,40
	XDM

	
	60
	A3-2.11
	85
	90%
	1-6
	         76,5 
	         459,0 
	5,40
	XDM

	
	61
	A3-2.12
	85
	90%
	1-6
	         76,5 
	         459,0 
	5,40
	XDM

	
	 
	 
	    1.020,0 
	90,0%
	 
	       918,0 
	      2.295,0 
	2,25
	 

	A3-3
	63
	A3-3.1
	85
	90%
	1-6
	         76,5 
	         459,0 
	5,40
	XDM

	
	64
	A3-3.2
	85
	90%
	1-6
	         76,5 
	         459,0 
	5,40
	XDM

	
	65
	A3-3.3
	85
	90%
	1-6
	         76,5 
	         459,0 
	5,40
	XDM

	
	66
	A3-3.4
	85
	90%
	1-6
	         76,5 
	         459,0 
	5,40
	XDM

	
	67
	A3-3.5
	85
	90%
	1-6
	         76,5 
	         459,0 
	5,40
	XDM

	
	68
	A3-3.6
	85
	90%
	1-6
	         76,5 
	         459,0 
	5,40
	XDM

	
	69
	A3-3.7
	85
	90%
	1-6
	         76,5 
	         459,0 
	5,40
	XDM

	
	70
	A3-3.8
	137,9
	70%
	1-6
	         96,5 
	         579,2 
	4,20
	XDM

	
	71
	A3-3.9
	101,8
	70%
	1-6
	         71,3 
	         427,6 
	4,20
	XDM

	
	72
	A3-3.10
	97,3
	70%
	1-6
	         68,1 
	         408,7 
	4,20
	XDM

	
	 
	 
	       932,0 
	82,8%
	 
	       771,4 
	      4.628,4 
	4,97
	 

	A4-1
	73
	A4-1.1
	78,2
	100%
	1-6
	         78,2 
	         469,2 
	6,00
	XDM

	
	74
	A4-1.2
	53,6
	100%
	1-6
	         53,6 
	         321,6 
	6,00
	XDM

	
	75
	A4-1.3
	69,1
	100%
	1-6
	         69,1 
	         414,6 
	6,00
	XDM

	
	76
	A4-1.4
	69,1
	100%
	1-6
	         69,1 
	         414,6 
	6,00
	XDM

	
	77
	A4-1.5
	110,7
	70%
	1-6
	         77,5 
	         464,9 
	4,20
	XDM

	
	78
	A4-1.6
	118,6
	70%
	1-6
	         83,0 
	         498,1 
	4,20
	XDM

	
	79
	A4-1.7
	117,9
	70%
	1-6
	         82,5 
	         495,2 
	4,20
	XDM

	
	80
	A4-1.8
	140,4
	70%
	1-6
	         98,3 
	         589,7 
	4,20
	XDM

	
	81
	A4-1.9
	152,2
	70%
	1-6
	       106,5 
	         639,2 
	4,20
	XDM

	
	82
	A4-1.10
	138,3
	70%
	1-6
	         96,8 
	         580,9 
	4,20
	XDM

	
	83
	A4-1.11
	132,5
	70%
	1-6
	         92,8 
	         556,5 
	4,20
	XDM

	
	84
	A4-1.12
	       165,0 
	70%
	1-6
	       115,5 
	         693,0 
	4,20
	XDM

	
	85
	A4-1.13
	108,1
	70%
	1-6
	         75,7 
	         454,0 
	4,20
	XDM

	
	86
	A4-1.14
	77
	100%
	1-6
	         77,0 
	         462,0 
	6,00
	XDM

	
	87
	A4-1.15
	112,7
	70%
	1-6
	         78,9 
	         473,3 
	4,20
	XDM

	
	88
	A4-1.16
	110,7
	70%
	1-6
	         77,5 
	         464,9 
	4,20
	XDM

	
	89
	A4-1.17
	110,3
	70%
	1-6
	         77,2 
	         463,3 
	4,20
	XDM

	
	90
	A4-1.18
	95,2
	90%
	1-6
	         85,7 
	         514,1 
	5,40
	XDM

	
	91
	A4-1.19
	122,7
	70%
	1-6
	         85,9 
	         515,3 
	4,20
	XDM

	
	92
	A4-1.20
	110,3
	70%
	1-6
	         77,2 
	         463,3 
	4,20
	XDM

	
	93
	A4-1.21
	110,3
	70%
	1-6
	         77,2 
	         463,3 
	4,20
	XDM

	
	94
	A4-1.22
	110,3
	70%
	1-6
	         77,2 
	         463,3 
	4,20
	XDM

	
	95
	A4-1.23
	117,8
	70%
	1-6
	         82,5 
	         494,8 
	4,20
	XDM

	
	96
	A4-1.24
	101,9
	70%
	1-6
	         71,3 
	         428,0 
	4,20
	XDM

	
	97
	A4-1.25
	197,9
	70%
	1-6
	       138,5 
	         831,2 
	4,20
	XDM

	
	98
	A4-1.26
	100,6
	70%
	1-6
	         70,4 
	         422,5 
	4,20
	XDM

	
	99
	A4-1.27
	86,9
	90%
	1-6
	         78,2 
	         469,3 
	5,40
	XDM

	
	100
	A4-1.28
	200,3
	70%
	1-6
	       140,2 
	         841,3 
	4,20
	XDM

	
	101
	A4.HH1
	54
	100%
	1-5
	         54,0 
	         270,0 
	5,00
	HH

	
	102
	A4.HH2
	449,5
	69%
	1-5
	       310,2 
	      1.550,8 
	3,45
	HH

	
	103
	A4.HH3
	133,7
	75%
	1-5
	       100,3 
	         501,4 
	3,75
	HH

	
	104
	A4.HH4
	196,9
	70%
	1-5
	       137,8 
	         689,2 
	3,50
	HH

	
	105
	A4.HH5
	277,4
	60%
	1-5
	       166,4 
	         832,2 
	3,00
	HH

	
	 
	 
	    4.330,1 
	73,0%
	1-5
	    3.162,2 
	    18.204,7 
	4,20
	 

	A4-2
	106
	A4-2.HH
	96,5
	85%
	1-5
	         82,0 
	         410,1 
	4,25
	HH

	
	107
	A4-2.2
	92,5
	90%
	1-6
	         83,3 
	         499,5 
	5,40
	XDM

	
	108
	A4-2.3
	92,8
	90%
	1-6
	         83,5 
	         501,1 
	5,40
	XDM

	
	109
	A4-2.4
	88,3
	90%
	1-6
	         79,5 
	         476,8 
	5,40
	XDM

	
	110
	A4-2.5
	83,7
	90%
	1-6
	         75,3 
	         452,0 
	5,40
	XDM

	
	111
	A4-2.6
	79,3
	100%
	1-6
	         79,3 
	         475,8 
	6,00
	XDM

	
	112
	A4-2.7
	74,7
	100%
	1-6
	         74,7 
	         448,2 
	6,00
	XDM

	
	113
	A4-2.8
	70,2
	100%
	1-6
	         70,2 
	         421,2 
	6,00
	XDM

	
	114
	A4-2.9
	65,7
	100%
	1-6
	         65,7 
	         394,2 
	6,00
	XDM

	
	115
	A4-2.10
	77,3
	100%
	1-6
	         77,3 
	         463,8 
	6,00
	XDM

	
	 
	 
	       821,0 
	93,9%
	1-5
	       770,8 
	      4.542,7 
	5,53
	 

	A5-1
	116
	A5-1.1
	110,2
	70%
	1-6
	         77,1 
	         462,8 
	4,20
	XDM

	
	117
	A5-1.2
	98,8
	70%
	1-6
	         69,2 
	         415,0 
	4,20
	XDM

	
	118
	A5-1.3
	98,4
	70%
	1-6
	         68,9 
	         413,3 
	4,20
	XDM

	
	119
	A5-1.4
	135,6
	70%
	1-6
	         94,9 
	         569,5 
	4,20
	XDM

	
	120
	A5-1.5
	117,2
	70%
	1-6
	         82,0 
	         492,2 
	4,20
	XDM

	
	121
	A5-1.6
	85
	90%
	1-6
	         76,5 
	         459,0 
	5,40
	XDM

	
	122
	A5-1.7
	79,1
	100%
	1-6
	         79,1 
	         474,6 
	6,00
	XDM

	
	123
	A5-1.8
	88,9
	90%
	1-6
	         80,0 
	         480,1 
	5,40
	XDM

	
	124
	A5-1.9
	140,9
	70%
	1-6
	         98,6 
	         591,8 
	4,20
	XDM

	
	125
	A5-1.10
	130,7
	70%
	1-6
	         91,5 
	         548,9 
	4,20
	XDM

	
	126
	A5-1.11
	62,7
	100%
	1-6
	         62,7 
	         376,2 
	6,00
	XDM

	
	127
	A5-1.12
	64,1
	100%
	1-6
	         64,1 
	         384,6 
	6,00
	XDM

	
	128
	A5-1.13
	57,8
	100%
	1-6
	         57,8 
	         346,8 
	6,00
	XDM

	
	129
	A5-1.14
	48,7
	100%
	1-6
	         48,7 
	         292,2 
	6,00
	XDM

	
	130
	A5-1.15
	42,9
	100%
	1-6
	         42,9 
	         257,4 
	6,00
	XDM

	
	131
	A5-1.16
	43
	100%
	1-6
	         43,0 
	         258,0 
	6,00
	XDM

	
	132
	A5-1.17
	49,9
	100%
	1-6
	         49,9 
	         299,4 
	6,00
	XDM

	
	133
	A5.HH1
	38,9
	100%
	1-5
	         38,9 
	         194,5 
	5,00
	HH

	
	134
	A5.HH2
	36,9
	100%
	1-5
	         36,9 
	         184,5 
	5,00
	HH

	
	135
	A5.HH3
	36,8
	100%
	1-5
	         36,8 
	         184,0 
	5,00
	HH

	
	136
	A5.HH4
	36,5
	100%
	1-5
	         36,5 
	         182,5 
	5,00
	HH

	
	137
	A5.HH5
	35,9
	100%
	1-5
	         35,9 
	         179,5 
	5,00
	HH

	
	138
	A5.HH6
	40,5
	100%
	1-5
	         40,5 
	         202,5 
	5,00
	HH

	
	139
	A5.HH7
	35,9
	100%
	1-5
	         35,9 
	         179,5 
	5,00
	HH

	
	140
	A5.HH8
	34,9
	100%
	1-5
	         34,9 
	         174,5 
	5,00
	HH

	
	141
	A5.HH9
	36,1
	100%
	1-5
	         36,1 
	         180,5 
	5,00
	HH

	
	142
	A5.HH10
	34,8
	100%
	1-5
	         34,8 
	         174,0 
	5,00
	HH

	
	143
	A5.HH11
	51,9
	100%
	1-5
	         51,9 
	         259,5 
	5,00
	HH

	
	144
	A5.HH12
	52,5
	100%
	1-5
	         52,5 
	         262,5 
	5,00
	HH

	
	145
	A5.HH13
	65,9
	100%
	1-5
	         65,9 
	         329,5 
	5,00
	HH

	
	146
	A5.HH14
	73,5
	100%
	1-5
	         73,5 
	         367,5 
	5,00
	HH

	
	147
	A5.HH15
	79,9
	100%
	1-5
	         79,9 
	         399,5 
	5,00
	HH

	
	148
	A5.HH16
	77
	100%
	1-5
	         77,0 
	         385,0 
	5,00
	HH

	
	149
	A5.HH17
	79,3
	100%
	1-5
	         79,3 
	         396,5 
	5,00
	HH

	
	150
	A5.HH18
	77,6
	100%
	1-5
	         77,6 
	         388,0 
	5,00
	HH

	
	151
	A5.HH19
	78
	100%
	1-5
	         78,0 
	         390,0 
	5,00
	HH

	
	152
	A5.HH20
	80
	100%
	1-5
	         80,0 
	         400,0 
	5,00
	HH

	
	153
	A5.HH21
	79,7
	100%
	1-5
	         79,7 
	         398,5 
	5,00
	HH

	
	154
	A5.HH22
	78,2
	100%
	1-5
	         78,2 
	         391,0 
	5,00
	HH

	
	155
	A5.HH23
	71,8
	100%
	1-5
	         71,8 
	         359,0 
	5,00
	HH

	
	 
	 
	    2.766,4 
	90,4%
	 
	    2.499,5 
	    13.684,3 
	4,95
	 

	A5-2
	156
	A5-2.1
	128,5
	70%
	1-6
	         90,0 
	         539,7 
	4,20
	XDM

	
	157
	A5-2.2
	127
	70%
	1-6
	         88,9 
	         533,4 
	4,20
	XDM

	
	158
	A5-2.3
	136,6
	70%
	1-6
	         95,6 
	         573,7 
	4,20
	XDM

	
	159
	A5-2.4
	70,7
	100%
	1-6
	         70,7 
	         424,2 
	6,00
	XDM

	
	160
	A5-2.5
	71,8
	100%
	1-6
	         71,8 
	         430,8 
	6,00
	XDM

	
	161
	A5-2.6
	71,8
	100%
	1-6
	         71,8 
	         430,8 
	6,00
	XDM

	
	162
	A5-2.7
	71,8
	100%
	1-6
	         71,8 
	         430,8 
	6,00
	XDM

	
	163
	A5-2.8
	71,7
	100%
	1-6
	         71,7 
	         430,2 
	6,00
	XDM

	
	164
	A5-2.9
	71,7
	100%
	1-6
	         71,7 
	         430,2 
	6,00
	XDM

	
	165
	A5-2.10
	71,7
	100%
	1-6
	         71,7 
	         430,2 
	6,00
	XDM

	
	166
	A5-2.11
	71,7
	100%
	1-6
	         71,7 
	         430,2 
	6,00
	XDM

	
	167
	A5-2.12
	65,9
	100%
	1-6
	         65,9 
	         395,4 
	6,00
	XDM

	
	168
	A5-2.13
	98,2
	80%
	1-6
	         78,6 
	         471,4 
	4,80
	XDM

	
	169
	A5-2.HH1
	94,2
	100%
	1-5
	         94,2 
	         471,0 
	5,00
	HH

	
	170
	A5-2.HH2
	128
	75%
	1-5
	         96,0 
	         480,0 
	3,75
	HH

	
	171
	A5-2.HH3
	139
	75%
	1-5
	       104,3 
	         521,3 
	3,75
	HH

	
	172
	A5-2.HH4
	115,6
	75%
	1-5
	         86,7 
	         433,5 
	3,75
	HH

	
	173
	A5-2.HH5
	141,6
	75%
	1-5
	       106,2 
	         531,0 
	3,75
	HH

	
	174
	A5-2.HH6
	182,9
	70%
	1-5
	       128,0 
	         640,2 
	3,50
	HH

	
	 
	 
	    1.930,4 
	83,3%
	 
	    1.607,2 
	      9.027,9 
	4,68
	 

	A6
	175
	A6.1
	         82,6 
	90%
	1-6
	         74,3 
	         446,0 
	5,40
	XDM

	
	176
	A6.2
	         71,7 
	90%
	1-6
	         64,5 
	         387,2 
	5,40
	XDM

	
	177
	A6.3
	         71,8 
	90%
	1-6
	         64,6 
	         387,7 
	5,40
	XDM

	
	178
	A6.4
	         96,7 
	70%
	1-6
	         67,7 
	         406,1 
	4,20
	XDM

	
	 
	 
	       322,8 
	84,0%
	 
	       271,2 
	      1.627,1 
	5,04
	 

	A7
	179
	A7.1
	101,4
	70%
	1-6
	         71,0 
	         425,9 
	4,20
	XDM

	
	180
	A7.2
	86,2
	90%
	1-6
	         77,6 
	         465,5 
	5,40
	XDM

	
	181
	A7.3
	84,7
	90%
	1-6
	         76,2 
	         457,4 
	5,40
	XDM

	
	182
	A7.4
	116,6
	70%
	1-6
	         81,6 
	         489,7 
	4,20
	XDM

	
	183
	A7.5
	72,9
	100%
	1-6
	         72,9 
	         437,4 
	6,00
	XDM

	
	184
	A7.6
	50,5
	100%
	1-6
	         50,5 
	         303,0 
	6,00
	XDM

	
	185
	A7.7
	50,5
	100%
	1-6
	         50,5 
	         303,0 
	6,00
	XDM

	
	186
	A7.8
	50,1
	100%
	1-6
	         50,1 
	         300,6 
	6,00
	XDM

	
	187
	A7.9
	86,7
	100%
	1-6
	         86,7 
	         520,2 
	6,00
	XDM

	
	188
	A7.10
	50,7
	100%
	1-6
	         50,7 
	         304,2 
	6,00
	XDM

	
	189
	A7.11
	59,5
	100%
	1-6
	         59,5 
	         357,0 
	6,00
	XDM

	
	190
	A7.12
	60,6
	100%
	1-6
	         60,6 
	         363,6 
	6,00
	XDM

	
	191
	A7.13
	150,1
	70%
	1-6
	       105,1 
	         630,4 
	4,20
	XDM

	
	192
	A7.14
	151,3
	70%
	1-6
	       105,9 
	         635,5 
	4,20
	XDM

	
	193
	A7.15
	128,9
	70%
	1-6
	         90,2 
	         541,4 
	4,20
	XDM

	
	194
	A7.16
	190,4
	70%
	1-6
	       133,3 
	         799,7 
	4,20
	XDM

	
	195
	A7.17
	183,6
	70%
	1-6
	       128,5 
	         771,1 
	4,20
	XDM

	
	196
	A7.18
	128,6
	70%
	1-6
	         90,0 
	         540,1 
	4,20
	XDM

	
	197
	A7.19
	97,8
	70%
	1-6
	         68,5 
	         410,8 
	4,20
	XDM

	
	198
	A7.20
	80,8
	90%
	1-6
	         72,7 
	         436,3 
	5,40
	XDM

	
	199
	A7.HH1
	40,1
	100%
	1-5
	         40,1 
	         200,5 
	5,00
	HH

	
	200
	A7.HH2
	36,9
	100%
	1-5
	         36,9 
	         184,5 
	5,00
	HH

	
	201
	A7.HH3
	37,8
	100%
	1-5
	         37,8 
	         189,0 
	5,00
	HH

	
	202
	A7.HH4
	38,7
	100%
	1-5
	         38,7 
	         193,5 
	5,00
	HH

	
	203
	A7.HH5
	43,2
	100%
	1-5
	         43,2 
	         216,0 
	5,00
	HH

	
	204
	A7.HH6
	46,5
	100%
	1-5
	         46,5 
	         232,5 
	5,00
	HH

	
	205
	A7.HH7
	36,4
	100%
	1-5
	         36,4 
	         182,0 
	5,00
	HH

	
	206
	A7.HH8
	36
	100%
	1-5
	         36,0 
	         180,0 
	5,00
	HH

	
	207
	A7.HH9
	35,4
	100%
	1-5
	         35,4 
	         177,0 
	5,00
	HH

	
	208
	A7.HH10
	36
	100%
	1-5
	         36,0 
	         180,0 
	5,00
	HH

	
	209
	A7.HH11
	46,6
	100%
	1-5
	         46,6 
	         233,0 
	5,00
	HH

	
	210
	A7.HH12
	35
	100%
	1-5
	         35,0 
	         175,0 
	5,00
	HH

	
	211
	A7.HH13
	33,8
	100%
	1-5
	         33,8 
	         169,0 
	5,00
	HH

	
	212
	A7.HH14
	34
	100%
	1-5
	         34,0 
	         170,0 
	5,00
	HH

	
	213
	A7.HH15
	33,7
	100%
	1-5
	         33,7 
	         168,5 
	5,00
	HH

	
	214
	A7.HH16
	33,4
	100%
	1-5
	         33,4 
	         167,0 
	5,00
	HH

	
	215
	A7.HH17
	33,9
	100%
	1-5
	         33,9 
	         169,5 
	5,00
	HH

	
	216
	A7.HH18
	21,1
	100%
	1-5
	         21,1 
	         105,5 
	5,00
	HH

	
	217
	A7.HH19
	36,9
	100%
	1-5
	         36,9 
	         184,5 
	5,00
	HH

	
	218
	A7.HH20
	33,3
	100%
	1-5
	         33,3 
	         166,5 
	5,00
	HH

	
	219
	A7.HH21
	37
	100%
	1-5
	         37,0 
	         185,0 
	5,00
	HH

	
	220
	A7.HH22
	33,6
	100%
	1-5
	         33,6 
	         168,0 
	5,00
	HH

	
	221
	A7.HH23
	33,7
	100%
	1-5
	         33,7 
	         168,5 
	5,00
	HH

	
	222
	A7.HH24
	38,5
	100%
	1-5
	         38,5 
	         192,5 
	5,00
	HH

	
	 
	 
	    2.853,4 
	86,0%
	 
	    2.453,6 
	    13.850,2 
	4,85
	 

	A8
	223
	A8.1
	85,5
	90%
	1-6
	         77,0 
	         461,7 
	5,40
	XDM

	
	224
	A8.2
	85,9
	90%
	1-6
	         77,3 
	         463,9 
	5,40
	XDM

	
	225
	A8.3
	86,1
	90%
	1-6
	         77,5 
	         464,9 
	5,40
	XDM

	
	226
	A8.4
	86,4
	90%
	1-6
	         77,8 
	         466,6 
	5,40
	XDM

	
	227
	A8.5
	86,7
	90%
	1-6
	         78,0 
	         468,2 
	5,40
	XDM

	
	228
	A8.6
	87
	90%
	1-6
	         78,3 
	         469,8 
	5,40
	XDM

	
	229
	A8.7
	87,2
	90%
	1-6
	         78,5 
	         470,9 
	5,40
	XDM

	
	230
	A8.8
	87,8
	90%
	1-6
	         79,0 
	         474,1 
	5,40
	XDM

	
	231
	A8.9
	89,7
	90%
	1-6
	         80,7 
	         484,4 
	5,40
	XDM

	
	232
	A8.10
	85,3
	90%
	1-6
	         76,8 
	         460,6 
	5,40
	XDM

	
	233
	A8.11
	85,3
	90%
	1-6
	         76,8 
	         460,6 
	5,40
	XDM

	
	234
	A8.12
	85,3
	90%
	1-6
	         76,8 
	         460,6 
	5,40
	XDM

	
	235
	A8.13
	85,4
	90%
	1-6
	         76,9 
	         461,2 
	5,40
	XDM

	
	236
	A8.14
	85,4
	90%
	1-6
	         76,9 
	         461,2 
	5,40
	XDM

	
	237
	A8.15
	85,4
	90%
	1-6
	         76,9 
	         461,2 
	5,40
	XDM

	
	238
	A8.16
	85,1
	90%
	1-6
	         76,6 
	         459,5 
	5,40
	XDM

	
	239
	A8.17
	88,3
	90%
	1-6
	         79,5 
	         476,8 
	5,40
	XDM

	
	240
	A8.18
	87,9
	90%
	1-6
	         79,1 
	         474,7 
	5,40
	XDM

	
	 
	 
	    1.555,7 
	90,0%
	 
	    1.400,1 
	      8.400,8 
	5,40
	 

	A9
	241
	A9.1
	70,9
	100%
	1-6
	         70,9 
	         425,4 
	6,00
	XDM

	
	242
	A9.2
	78,3
	100%
	1-6
	         78,3 
	         469,8 
	6,00
	XDM

	
	243
	A9.3
	52,5
	100%
	1-6
	         52,5 
	         315,0 
	6,00
	XDM

	
	244
	A9.4
	105,3
	70%
	1-6
	         73,7 
	         442,3 
	4,20
	XDM

	
	245
	A9.5
	106,2
	70%
	1-6
	         74,3 
	         446,0 
	4,20
	XDM

	
	246
	A9.6
	107,2
	70%
	1-6
	         75,0 
	         450,2 
	4,20
	XDM

	
	247
	A9.7
	108,1
	70%
	1-6
	         75,7 
	         454,0 
	4,20
	XDM

	
	248
	A9.8
	109,1
	70%
	1-6
	         76,4 
	         458,2 
	4,20
	XDM

	
	249
	A9.9
	110
	70%
	1-6
	         77,0 
	         462,0 
	4,20
	XDM

	
	250
	A9.10
	111
	70%
	1-6
	         77,7 
	         466,2 
	4,20
	XDM

	
	251
	A9.11
	123,2
	70%
	1-6
	         86,2 
	         517,4 
	4,20
	XDM

	
	252
	A9.12
	102
	70%
	1-6
	         71,4 
	         428,4 
	4,20
	XDM

	
	253
	A9.13
	110,5
	70%
	1-6
	         77,4 
	         464,1 
	4,20
	XDM

	
	254
	A9.14
	73
	100%
	1-6
	         73,0 
	         438,0 
	6,00
	XDM

	
	255
	A9.15
	68
	100%
	1-6
	         68,0 
	         408,0 
	6,00
	XDM

	
	256
	A9.16
	84
	90%
	1-6
	         75,6 
	         453,6 
	5,40
	XDM

	
	257
	A9.17
	259,7
	60%
	1-6
	       155,8 
	         934,9 
	3,60
	XDM

	
	258
	A9.HH1
	96,2
	100%
	1-5
	         96,2 
	         481,0 
	5,00
	HH

	
	259
	A9.HH2
	84,9
	100%
	1-5
	         84,9 
	         424,5 
	5,00
	HH

	
	260
	A9.HH3
	168
	86%
	1-5
	       144,5 
	         722,4 
	4,30
	HH

	
	261
	A9.HH4
	251,8
	65%
	1-5
	       163,7 
	         818,4 
	3,25
	HH

	
	262
	A9.HH5
	335,1
	55%
	1-5
	       184,3 
	         921,5 
	2,75
	HH

	
	263
	A9.HH6
	264,4
	60%
	1-5
	       158,6 
	         793,2 
	3,00
	HH

	
	264
	A9.HH7
	186,9
	70%
	1-5
	       130,8 
	         654,2 
	3,50
	HH

	
	265
	A9.HH8
	139,1
	75%
	1-5
	       104,3 
	         521,6 
	3,75
	HH

	
	 
	 
	    3.305,4 
	72,8%
	 
	    2.406,3 
	    13.370,4 
	4,05
	 

	A10
	266
	A10.1
	       151,5 
	70%
	1-6
	       106,1 
	         636,3 
	4,20
	XDM

	
	267
	A10.2
	       146,0 
	70%
	1-6
	       102,2 
	         613,2 
	4,20
	XDM

	
	 
	 
	       297,5 
	70,0%
	 
	       208,3 
	      1.249,5 
	4,20
	 

	A11
	268
	A11.1
	181
	70%
	1-6
	       126,7 
	         760,2 
	4,20
	XDM

	
	269
	A11.2
	179,6
	70%
	1-6
	       125,7 
	         754,3 
	4,20
	XDM

	
	270
	A11.3
	140,5
	70%
	1-6
	         98,4 
	         590,1 
	4,20
	XDM

	
	271
	A11.4
	105,2
	70%
	1-6
	         73,6 
	         441,8 
	4,20
	XDM

	
	272
	A11.5
	91,9
	90%
	1-6
	         82,7 
	         496,3 
	5,40
	XDM

	
	273
	A11.6
	104,9
	70%
	1-6
	         73,4 
	         440,6 
	4,20
	XDM

	
	274
	A11.7
	110
	70%
	1-6
	         77,0 
	         462,0 
	4,20
	XDM

	
	275
	A11.HH
	226,9
	65%
	1-5
	       147,5 
	         737,4 
	3,25
	HH

	
	 
	 
	    1.140,0 
	70,6%
	 
	       805,0 
	      4.682,7 
	4,11
	 


IV.3. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN:
IV.3.1.Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan toàn khu:
· Không gian cảnh quan toàn khu là sự kết hợp giữa không gian cảnh quan khu dân cư mới với khu ở hiện hữu cải tạo và không gian cảnh quan các công trình công cộng, và khu ở tái định cư phía Nam đã hình thành tổng thể cảnh quan chung cho khu dân cư một phần lô I-O20, tại xã thị trấn Cần Giuộc.

· Toàn bộ khu quy hoạch được xem như khu ở liên kết với nhau bằng đường NN2 – đường nhựa hiện hữu mở rộng xuyên suốt từ đường tránh Quốc lộ nối vào đường D8 ra đường N4 (đường theo QHPK); đồng thời kết nối với các đường nhóm ở hướng ra đường số 10 và đường D6 theo định hướng quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc. Các khu cây xanh, bố trí ở xen giữa phục vụ chung cho toàn khu ở, cũng là điểm nhấn không gian mở cho khu dân cư. Dọc theo đường tránh Quốc lộ 50 là dạng nhà ở hiện hữu được bố trí xen kẽ một số công trình hỗn hợp, không gian mảng xanh và các dãy nhà ở xây dựng mới. Không gian nhà ở riêng lẻ xây dựng mới được bố trí xen kẽ với các khu nhà ở  hiện hữu và vào trung tâm khu quy hoạch. Cuối trục đường chính là khu công viên cây xanh làm điểm nhấn cho toàn khu vực đảm bảo phục vụ chung cho nội bộ toàn nhóm ở đảm bảo bán kính đi bộ.

· Cảnh quan khu trung tâm được tạo lập khang trang, đồng bộ, hiện đại, xanh, hài hòa với môi trường và cảnh quan của từng khu vực. Khuyến khích kết nối với không gian ở tái định cư phía Nam, đối với các công trình hỗn hợp hạn chế xây dựng hàng rào ngăn cách công trình, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận;

· Các công trình giáo dục như trường cấp 3 (trường nghề) dự kiến và cụm công trình công cộng phía Đông tiếp giáp khu vực quy hoạch mang ý nghĩ tác động về không gian rất lớn đến khu quy hoạch và khu tái định cư.

· Không gian mở trong khu quy hoạch gồm 2 khu vực: 1 là khu vực công trình thương mại dịch vụ kết hợp đất ở hỗn hợp tại khu vực gần nút giao đường số 10 với đường tránh thị trấn; 2 là khu vực công viên sân chơi tiếp giáp với công trình thương mại và ranh quy hoạch vừa là không gian mở chính vừa là lá phổi xanh cho toàn khu dân cư. 

· Vỉa hè, đèn chiếu sáng, cây xanh và các tiện ích đô thị trong khu ở được thiết kế mới đồng bộ, có đặc trưng riêng, hiện đại và thân thiện môi trường, đáp ứng tốt nhất cho các đối tượng người đi bộ, đặc biệt là người già, trẻ em, người tàn tật.

· Các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, nhằm đảm bảo tiết kiệm đất và đảm bảo các quy định về tổ chức không gian, tầm nhìn.

IV.3.2.Tổ chức không gian kiến trúc cảnh chi tiết:
a. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho từng khu vực:
· Tổng thể không gian khu dân cư một phần lô I-O20, tại thị trấn Cần Giuộc được phân bổ và ngăn cách bằng các đường phân vị dọc có ký hiệu từ D1-D8 (LGDK:8-14m) và các trục đường phân vị ngang được ký hiệu từ NN1 – NN5 (LGDK 8-14m). Trong đó lấy trục đường NN2; D8 (LGDK:14m) là trục không gian chính cho toàn khu, vừa là tuyến giao thông kết nối với các khu dân cư lân cận, vừa là trục cảnh quan chính trong tổng thể khu đất theo đó bố trí nhà phố dọc tuyến tạo thành phố thương mại, dịch vụ sầm uất với loại hình nhà liên kế tương đồng về kiến trúc tạo nét đặc trưng riêng về không gian tạo sự khác biệt chuyển tiếp với đoạn đường kết nối qua khu dân cư hiện hữu trong khu vực. 
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	Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan toàn khu
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	Mặt đứng trục chính khu Quy hoạch


· Không gian khu dân cư được phân thành 2 cụm riêng (nội bộ - khu ở, công viên nhóm ở) được bố trí lùi vào trong so với đường chính đô thị. Cụm công trình nhà ở hiện hữu nằm xung quanh khu trung tâm (dọc đường NN2 - việc bồ trí nhằm giữ được hiện trạng của khu vực) vừa tạo điểm nhấn không gian cảnh quan cho toàn khu vừa hạn chế được sự nhộn nhịp của khu vực này làm ảnh hưởng đến không gian ở bên trong và tôn trọng hiện trạng của khu vực .

· Không gian mở trong khu quy hoạch là khu vực công trình dịch vụ kết hợp với  khu công viên nhỏ vừa và khu hạ tầng kỹ thuật (Nút giao đường NN2 và đường D8) là không gian mở vừa là điểm nhấn cảnh quan; hoặc là khu vực công viên khác dọc theo đường tránh Thị trấn vừa là không gian mở chính vừa là lá phổi xanh cho toàn khu quy hoạch. Ngoài ra khu công viên còn được tổ chức kết hợp với các sân thể dục thể thao đảm cho nhu cầu sinh hoạt và thể dục cửa người dân; không gian này còn được tổ chức kết hợp các công trình dịch vụ và khu vực công trình hạ tầng kỹ thuật.

b. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho từng dạng công trình:
· Đối với cụm nhà ở: bố trí các nhóm nhà ở hợp lý, tạo thành từng cụm phân bổ chủ yếu theo hướng Đông Tây đảm bảo tốt về môi trường vi khí hậu cho từng dãy nhà và có các tuyến đường nội bộ có lộ giới 8-14m vỉa hè rộng tối thiểu 1m, khu nhà ở được quy hoạch chủ yếu phục vụ cho nhu cầu sinh sống của người dân địa phương và các khu vực lân cận và được định hướng với ba loại hình nhà gồm nhà liên kế - nhà phố (nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ), nhà vườn và dạng nhà ở tái định cư tại chỗ.

· Dạng nhà ở thuần túy (nhà liền kề) được bố trí dọc theo các tuyến đường chính kết nối với đường tránh thị trấn và đường NN2; D8; các đường nội bộ rộng kết hợp khống chế khoảng lùi tạo ra trục không gian ở và cảnh quan chính nhằm tạo động lực và sức hút về kinh tế cho khu dân cư.

· Dạng nhà ở hiện hữu ở khu vực xung quanh khu trung tâm có phương án quy hoạch được nghiên cứu kỹ lưỡng kết nối với khu nhà ở xây mới của dự án tạo thành hiệu ứng cảnh quan trong tổng thể chung của khu quy hoạch và tính kết nối lân cận đảm bảo theo đúng định hướng tổ chức cảnh quan chung theo đồ án quy hoạch sử dụng đất huyện Cần Giuộc.
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	Không gian cảnh quan khu nhà ở


Phương án đề xuất một số mô hình nhà ở cho khu quy hoạch
a) Dạng mô hình nhà ở:
·  Nhà kiên cố (thuần ở):
· Dạng nhà phố cấp 4 mái Thái là những mẫu nhà thiết kế thấp tầng, có phần mái ngói xếp chồng lên nhau có khoảng không gian sân rộng được nhiều người dân rất ưa chuộng ở nông thôn hiện nay.
· Diện tích xây dựng 
: khoảng 40 – 200 m².
· Mật độ xây dựng
: 70-100%.
· Chiều rộng khoảng
: 5-6 m. Chiều dài khoảng : 16-20 m.
· Tầng cao 
: 1-6 tầng.
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	Dãy nhà liền kề xây dựng mới


b) Dạng mô hình nhà ở (khu hiện hữu cải tạo chỉnh trang):

· Nhà phố:
· Nhà phố khu trung tâm được thiết kế hiện đại, đơn giản đảm bảo tính thẩm mỹ , nhà phố đa số chỉ có một mặt tiền hướng ra đường chính, nhưng vẫn có những nhà phố có 2 mặt tiền nằm ở những lô góc.

· Diện tích xây dựng khoảng
 : 35 – 450 m².

· Mật độ xây dựng
 : 65 – 100%.

· Chiều rộng khoảng
 : 4-5 m; Chiều dài khoảng: 12 – 18m.
· Tầng cao
: 1 – 5 tầng.
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	Nhà phố (hình minh họa)
	Sơ đồ bố trí mặt bằng


· Nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ:

· Trên các địa phận đô thị có những khu công nghiệp… tập trung đông đúc mô hình nhà vừa ở vừa kết hợp thương mại, dịch vụ. Các hình thức khá đa dạng, có thể vừa ở vừa kinh doanh, cho thuê văn phòng, nhà trọ, làm siêu thị…

· Tuy nhiên trong bối cảnh phát triển chung của các đô thị hiện nay những mô hình nhà vừa ở vừa kinh doanh, và ở kết hợp dịch vụ cho thuê vẫn phổ biến và được người dân ưa chuộng nhất.

· Nhà phố kết hợp kinh doanh:

· Là dạng mô hình nhà phố ở kết hợp kinh doanh, mua bán .Với vị trí tiếp giáp trực tiếp với mặt phố chính, thường có 1 đến 2 mặt tiền. Tầng trệt được tổ chức không gian kinh doanh, mua bán, các tầng trên được bố trí không gian ở.

· Diện tích xây dựng khoảng
: 200 – 600 m².

· Mật độ xây dựng
: 50 – 60%.
· Chiều rộng khoảng
: 5 – 8 m. Chiều dài khoảng: 18 – 25 m.
· Tầng cao
: 2-6 tầng.
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	Nhà ở kết hợp kinh doanh (hình minh họa)


· Tổ chức không gian mở - khu công viên –TDTT, HTKT:

· Hình thức thiết kế của công viên phải đảm bảo các yêu cầu sau:
· Không gian mở nằm tại vị trí mà phía trước có đủ vỉa hè đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng thuận tiện, ít nhất 50% vỉa hè phía trước phải được thông thoáng, hạn chế bố trí các hạng mục kiến trúc phụ trợ.
· Không gian mở của khu dân cư chủ yếu là các công viên cây xanh kết hợp với khoảng xanh trong các công trình công cộng, thương mại – dịch vụ, đảm bảo bán kính phục vụ cho cư dân nơi đây.

· Không gian mở được bố trí dễ dàng nhìn thấy (có thể bố cây dạng diện, vừa làm điểm nhấn vừa báo hiệu không gian công cộng và vừa là hàng rào ảo để tiện trong việc quản lý an ninh), tiếp cận và đảm bảo an toàn, không có chênh lệch lớn về cao độ giữa mặt đường và không gian mở. Trường hợp sử dụng bậc thềm để kết nối mặt đường và không gian mở phải đảm bảo tiếp cận thuận tiện và an toàn, phải tổ chức lối tiếp cận không rào cản và thân thiện với người khuyết tật.
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	Cảnh quan khu công viên dọc theo dãy nhà xây dựng mới


· Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan công trình hỗn hợp:

· Quy định về kiến trúc, cảnh quan: 

· Các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng công trình cần tuân thủ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc được duyệt; phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế; bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy;

· Kiến trúc công trình cần được thiết kế hài hòa với không gian các trục đường chính, mặt đứng các hướng đều phải được nghiên cứu đồng bộ. Hình thức kiến trúc công trình cần đa dạng, khuyến khích theo phong cách kiến trúc hiện đại, phù hợp với đặc điểm khí hậu, tập quán sinh hoạt và nếp sống văn minh đô thị;

· Khuyến khích tổ chức thảm cỏ, vườn hoa, hồ nước, tiểu cảnh, cây xanh trang trí trong sân vườn, cây xanh theo tường rào, trên sân thượng, của công trình thương mại;

· Khuyến khích bố trí các tiện ích đô thị nhỏ trong khuôn viên như ghế đá, thùng rác, vòi nước rửa tay, bảng hướng dẫn thông tin, mái che lối đi bộ.

· Quy định về giao thông: 

· Tổ chức vịnh đậu xe phù hợp để tiếp cận khu vực có chức năng hỗn hợp, Lối ra vào xe bảo đảm ảnh hưởng ít nhất tới giao thông đô thị khu vực; Bố trí bãi để xe phù hợp quy định.
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	Tổ chức KG KTCQ công trình TMDV
	Trích đoạn mặt tiền đường tránh thị trấn


IV.3.3. Tổ chức tiện nghi công cộng:

· Các tiện nghi công cộng được thiết kế, bố trí đồng bộ cho từng tuyến đường, sử dụng kiểu dáng hiện đại. Bố trí không gây cản trở lưu thông, hướng nhìn, tầm nhìn của các phương tiện cơ giới và người đi bộ cũng như từ các công trình kết nối với đường phố.

· Các khu vực tập trung đông người cần được bố trí nhiều tiện ích đô thị.

· Cần bố trí các tiện nghi hỗ trợ cho người khuyết tật: chuông báo qua đường, nút bấm xin qua đường, ram dốc khu vực có bậc thang …

· Các công trình kiến trúc nhỏ, các tiện nghi đô thị có ảnh hưởng đến không gian cảnh quan của đô thị như trụ cứu hỏa, biển báo, quảng cáo, chòi nghỉ chân, ghế đá,... đảm bảo không làm che khuất chi tiết kiến trúc của công trình chính, không gây cản trở lưu thông, không gây nguy hiểm cho người sử dụng các tiện ích đô thị;
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	Minh họa mẫu trạm chờ xe buýt
	Minh họa phân luồng lối đi trên vỉa hè 


· Các thùng rác: Được bố trí dọc theo các vỉa hè, cách nhau từ 30m - 50m dự kiến đặt gần trạm chờ xe bus và tập trung ở khu dịch vụ công cộng.

· Các trụ đèn chiếu sáng vỉa hè - đường: Được bố trí xen vào giữa hai cây và đúng khoảng cách quy định.

· Các ghế đá nghỉ chân: Được bố trí rải rác tại các tán cây chủ yếu gần khu dịch vụ công cộng.

· Nền vỉa hè: Lót bằng loại gạch chịu được mưa nắng có màu sắc trang nhã.
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	Minh họa một số loại gạch lát vỉa hè
	Định hướng bố trí các tiện ích đô thị


· Cao độ vỉa hè không cao quá 12,5cm tính từ rãnh thoát nước với thiết kế và vật liệu đồng nhất. Nếu có chênh lệch chiều cao với vỉa hè lân cận thì phải tạo độ dốc không quá 8% ở vỉa hè lân cận đó. Đối với các trục đường đi bộ kết hợp với quảng trường đa chức năng, vỉa hè có thể cao bằng lòng đường, chỉ sử dụng chất liệu hoàn thiện để phân biệt kết hợp giải pháp thoát nước mặt và tổ chức giao thông phù hợp.

· Các bồn cây, bồn hoa: được xây dựng loại gạch hoặc đá có màu sắc phù hợp, có lưới sắc hoa văn.

· Các trụ đèn, tín hiệu, biển báo, được bố trí tại các giao lộ quan trọng của khu hỗn hợp và nơi có lối dành riêng cho người đi bộ băng ngang.

· Các công trình vệ sinh công cộng: trong các khu công viên, quảng trường được thiết kế hài hòa môi trường xung quanh, khuyến khích đặt ngầm.
IV.3.4. Các yêu cầu về tổ chức và bảo vệ cảnh quan:

· Đảm bảo quy chuẩn quy phạm của Nhà nước về thiết kế Quy hoạch;  

· Đảm bảo mối liên hệ của khu quy hoạch với các khu vực xung quanh và các dự án khác trong khu vực;

· Tận dụng tối đa các điều kiện tự nhiên, cảnh quan sẵn có của khu vực, bảo vệ môi trường cảnh quan, đảm bảo việc phát triển bền vững trong tương lai;

· Quy hoạch sử dụng đất hợp lý và mang tính khả thi cao, đồng thời tiết kiệm đất đai xây dựng;

· Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan phù hợp với điều kiện địa hình và cảnh quan tự nhiên;

Gắn kết mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của khu vực nghiên cứu với mạng lưới hiện có và mạng lưới chung của toàn khu vực tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh. 

IV.3.5. Sự phù hợp của đồ án quy hoạch chi tiết:
Theo hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt thì khu vực nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm: diện tích đất ở hiện hữu là 4,58ha; đất công trình giáo dục 1,14ha và đất công trình công cộng là 1,03ha tổng ranh giới nghiên cưu quy hoạch là 6,75ha.

Sau khi lập quy hoạch chi tiết cụ thể Ranh giới 6,75ha được định hướng như sau:

- Diện tích đất khu ở hiện hữu 4,58ha (45.799,0m²) bao gồm:

+ Đất nhóm nhà ở;

+ Đất hỗn hợp;

+ Đất cây xanh nhóm ở

+ Đất giao thông nội bộ và một phần đất giao thông đô thị;\

- Diện tích đất công trình giáo dục (trường trung học phổ thông) 1,14ha (11.391,2m²) không thay đổi so với quy hoạch phân khu; 
- Đất công trình công cộng điều chỉnh cho phù hợp với thực trạng phát triển và khu dân cư hiện hữu thành:

+ Một phần đất công trình công cộng (công trình văn hóa): 0,73ha

+ Một phần đất hỗn hợp (dịch vụ công cộng và đất ở): 0,18ha

+ Một phần đất giao thông: 0,12ha
Cụ thể theo bảng sau:
	STT
	Chức năng
	 Diện Tích (ha) 
	 Diện Tích
QHPK (ha)

	 
	RANH QUY HOẠCH
	             4,58 
	              4,58 

	1
	Đất nhóm nhà ở
	4,20
	 

	1.1
	Đất ở nhà liền kề
	2,72
	 

	1.2
	Đất khác
(đất hỗn hợp, cây xanh)
	0,30
	 

	1.3
	Đất giao thông nội bộ
	1,18
	 

	2
	Đất giao thông đô thị
	0,38
	 

	KHU VỰC NGHIÊN CỨU THÊM
	2,17
	2,17

	1
	Đất công trình giáo dục
	1,14
	1,14

	2
	Đất công cộng đô thị
	0,73
	1,03

	3
	Đất hỗn hợp
	0,18
	0

	4
	Đất giao thông
	0,12
	 

	 
	TỔNG CỘNG
	6,75
	6,75


Do đó: hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết được lập là phù hợp với các chức năng theo định hướng quy hoạch phân khu đã được duyệt.
CHƯƠNG V:
THIẾT KẾ ĐÔ THỊ
V.1. Công trình điểm nhấn theo hướng tầm nhìn

V.1.1. Công trình điểm nhấn cụ thể và định hướng kiến trúc


V.1.2. Công trình điểm nhấn là không gian mở và không gian công cộng

V.2. Hình thức kiến trúc chủ đạo, hình khối, màu sắc

V.2.1. Hình khối kiến trúc chính


V.2.2. Hình thức kiến trúc chủ đạo


V.2.3. Màu sắc và vật liệu công trình kiến trúc

V.3. Chiều cao xây dựng công trình

V.3.1. Nguyên tắc xác định chiều cao công trình


V.3.2. Chiều cao cụ thể từng công trình trong khu quy hoạch

V.4. Khoảng lùi xây dựng công trình

V.4.1. Chỉ giới xây dựng, khoảng lùi công trình toàn khu


V.4.2. Giải pháp khoảng lùi không gian mở

V.5. Hệ thống cây xanh, mặt nước

V.5.1. Hệ thống cây xanh chính


V.5.2. Giải pháp thiết kế mặt nước

V.1. Công trình điểm nhấn theo hướng tầm nhìn:

Hướng và tầm nhìn: Các hướng và tầm nhìn chính của khu vực là từ các tuyến đường giao thông đối ngoại của khu vực: đường tránh thị trấn (Quốc lộ 50), đường ký hiệu N4 (LG 40m).

Ngoài ra, hướng và tầm nhìn từ các đường D8 và NN2 cũng là các hướng nhìn quan trọng do các tuyến đường đều là các trục đường xuyên qua khu quy hoạch với lưu lượng giao thông khá lớn, đi qua các công trình công cộng, không gian mở khu vực. Từ hướng tầm nhìn khu vực lựa chọn vị trí công trình điểm nhấn và không gian cảnh quan điểm nhấn thích hợp để tạo lập không gian khu vực quy hoạch.

V.1.1. Công trình điểm nhấn cụ thể và định hướng kiến trúc:

- Trong khu vực quy hoạch, công trình được xác định là công trình thương mại, dịch vụ hỗn hợp phân bố dọc theo đường N20.

- Công trình điểm nhấn được phân thành hai loại là công trình điểm nhấn chính và công trình điểm nhấn phụ. Công trình điểm nhấn chính là công trình có tầng cao cao nhất khu vực quy hoạch (6 tầng) nằm vị trí giao của hai tuyến đường tránh thị trấn và đường số 10 hiện hữu. Công trình điểm nhấn phụ là khu công viên không gian mở.- Các công trình điểm nhấn ngoài đặc điểm về tầng cao cao hơn các công trình khác trong khu vực còn có hình thức kiến trúc nổi bật so với các công trình nhà ở và công trình công cộng trong khu vực.

- Tổ chức cây xanh cảnh quan trong công trình cũng cần quan tâm để tạo lập cảnh quan và không gian mở (bán công cộng) cho khu vực.- Định hướng công trình hỗn hợp, thương mại – dịch vụ lựa chọn hình thức phù hợp với không gian tổng thể khu vực quy hoạch như sau: đề xuất không gian cây xăng kết hợp shophouse 24h hoặc bố trí không gian là khu công trình hỗn hợp thương mại (bách hóa xanh, siêu thị điện máy...) . Bố trí khoảng lùi công trình lớn hơn 6 m.
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	Công trình thương mại dịch vụ- Công trình điểm nhấn


V.1.2. Công trình điểm nhấn là không gian mở và không gian công cộng:

Ngoài các điểm nhấn là công trình, không gian công viên vườn hoa cũng là không gian thu hút hoạt động và thị giác cho khu vực quy hoạch. Vì vậy cần tổ chức cảnh quan công viên thu hút, bố trí đầy đủ các tiện tích đô thị để phục vụ nhu cầu của người dân trong khu vực.
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	Công viên vườn hoa
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	Mặt bằng đánh giá tổng thể không gian


V.2. Hình thức kiến trúc chủ đạo, hình khối, màu sắc:

V.2.1. Hình khối kiến trúc chính:
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	Hình khối kiến trúc điển hình


· Tùy theo chức năng công trình có hình dáng khác nhau để phù hợp. Khi chọn lựa hình thức kiến trúc cho công trình ngoài để đảm bảo thẩm mỹ còn phải đảm bảo chức năng. Lựa chọn hình khối đơn giản, xử lí tạo hình và vật liệu tạo ra các khối công trình đặc trưng cho khu vực.

· Tường rào khu dịch vụ thương mại khuyến khích tối thiểu 50% thưa thoáng, nếu xây kín phải dùng chung tông màu với công trình hoặc màu trắng. Các thanh sắt, thanh nhôm của hàng rào phải dùng màu tối hoặc màu sậm đảm bảo sao cho hài hòa với các công trình. Các loại hình tượng trang trí không được gắn trên ban công. Chiều cao hàng rào tối đa là 2,2m phần tường xây đặc cao tối đa 0,6m.

V.2.2. Hình thức kiến trúc chủ đạo:

Hình thức kiến trúc: khuyến khích sử dụng loại hình kiến trúc đặc trưng lồng ghép với kiến trúc có kiểu dáng hiện đại tạo sự đa dạng về loại hình kiến trúc, góp phần trong việc tạo bản sắc và sự tương phản trong khu vực quy hoạch. Ngoài ra hình thức cụ thể các công trình như sau:

a. Đối với công trình thương mại dịch vụ:

·  Hình thức kiến trúc phải thể hiện đặc trưng của loại hình công trình mang ý nghĩa về tính chất và là điểm thu hút tầm nhìn. Hình thức kiến trúc công trình có thể mang phong cách hiện đại hoặc kết hợp với hình thức kiến trúc truyền thống, gần gũi địa phương. Các khối công trình kiến trúc phải có sự tương đồng hài hòa. Riêng khối công trình thương mại điểm nhấn chính có thể có hình thức kiến trúc khác biệt tạo sự chú ý đặc biệt. Tuy nhiên, sự tương phản phải mang lại giá trị về thẩm mỹ và không gian cho toàn khu dân cư:

·  Khuyến khích tổ chức thảm cỏ, vườn hoa, hồ nước, tiểu cảnh, cây xanh trang trí trong sân vườn, cây xanh theo tường rào, trên sân thượng, công trình thương mại;

·  Khuyến khích bố trí các tiện ích đô thị nhỏ trong khuôn viên như ghế đá, thùng rác, vòi nước rửa tay, bảng hướng dẫn thông tin, mái che lối đi bộ tại sân vườn công cộng.

·  Quy định về giao thông: Tổ chức vịnh đậu xe phù hợp để tiếp cận khu vực có chức năng thương mại dịch vụ, lối ra vào xe bảo đảm ảnh hưởng ít nhất tới giao thông đô thị khu vực; bố trí tầng để xe và bãi để xe phù hợp quy định.
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	Công trình thương mại


c. Đối với công trình nhà ở:
Khu nhà ở hiện hữu:
·  Hình thức kiến trúc: Kiến trúc các loại hình nhà hài hòa, đồng bộ với không gian xung quanh; khuyến khích tạo khoảng lùi công trình hoặc lùi tầng trệt để trồng cây xanh và để bố trí chỗ để xe nhằm tạo không gian cho người đi bộ.

· Chiều cao công trình: tối đa 4 tầng (theo QCXDVN 03/2012, bao gồm tầng lửng, tầng áp mái và mái che cầu thang), chiều cao tầng từ 3,2-4,2m.

· Tầng lửng bố trí tại tầng trệt công trình, diện tích xây dựng của tầng lửng không quá 90% diện tích xây dựng tầng trệt.

· Hệ số sử dụng đất tối đa: 3,6 lần

·  Màu sắc công trình: với gam màu lạnh, nhấn màu nhẹ nhàng

· Vật liệu xây dựng: tận dụng vật liệu sẵn có tại địa phương, các vật liệu thân thiện với môi trường.

·  Tổ chức cây xanh tán nhỏ tạo bóng mát trên các lề và lòng đường

·  Công trình xây dựng tại góc đường phố phải đảm bảo tầm nhìn, an toàn, thuận lợi cho người tham gia giao thông.

d. Khu nhà ở mới:

· Hình thức kiến trúc: loại hình kiến trúc bản địa đặc trưng, hình thức đơn giản, phù hợp công năng sử dụng, hài hòa với khu dân cư hiện hữu, có khoảng lùi xây dựng, tăng diện tích mảng xanh tạo điểm nhấn riêng cho khu vực xây dựng mới. Tường rào phải thoáng đẹp và phù hợp cảnh quan xung quanh.

· Chiều cao công trình: đối với nhà liên kế tối đa là 5 tầng, (theo QCXDVN 03/2012, bao gồm tầng lửng, tầng áp mái và mái che cầu thang).

· Hệ số sử dụng đất tối đa: đối với nhà liên kế tối đa là 4 lần.

· Màu sắc công trình: không sử dụng màu sắc, vật liệu gây ảnh hưởng tới thị giác và an toàn giao thông như màu sặc sỡ, phản cảm, có độ chói cao.

· Vật liệu xây dựng: các vật liệu thân thiện với môi trường và đạt các yêu cầu tiêu chí về kiến trúc xanh.

· Tổ chức không gian đi bộ với cảnh quan đẹp, tiện ích đô thị dọc các lề đường.

· Công trình xây dựng tại góc đường phố phải đảm bảo tầm nhìn, an toàn, thuận lợi cho người tham gia giao thông.
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	Minh họa mẫu nhà phố (xem thêm bản vẽ đính kèm)


· Mẫu nhà phố điển hình cho khu dân cư
· Hình thức hiện đại kết hợp với mái ngói nhỏ trước ban công của kiểu cổ điển nhưng vẫn tạo được sự hài hòa mang phong cách kiến trúc địa phương; các chi tiết, họa tiết trang trí không quá cầu kỳ nhưng vẫn tạo được điểm nhấn đặc biệt và thể hiện phong cách sang trọng cho ngôi nhà
· Màu sắc chủ đạo là tông xám trắng, chủ yếu sử dụng theo vật liệu tự nhiên (nhôm, kính, ngói…)
· Mẫu nhà được thiết kế đơn giản gồm: tầng trệt bố trí 1 phòng khách, 1 Bếp, 1 phòng ăn, khu vực vệ sinh và sàn nước sau (phù hợp với sinh hoạt địa phương); tầng lầu bố trí 1 phòng thờ, 2 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chung và 1 vệ sinh; mái sử dụng mái tole và đóng trần để giảm thiểu chi phí xây dụng phù hợp với kinh tế địa phương.
e. Đối với công trình phụ:

· Nhà bảo vệ: phải có hình thức kiến trúc hài hòa với các công trình chính và tổng thể. Chiều cao nhà bảo vệ tối đa 6m (đối với mái dốc) và tối đa 4m (đối với sử dụng mái bằng).
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· Nhà xe: nhà xe phía mặt tiền, lối vào chính công trình không được xây kín, mà phải để thoáng, có thể có mái che. Các nhà xe phía lối vào phụ công trình có thể xây kín nhưng phải đảm bảo hình thức kiến trúc hài hòa với xung quanh.
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V.2.3. Màu sắc và vật liệu công trình kiến trúc:

· Đối với ngoại thất: Đối với công trình thương mại – dịch vụ được sử dụng các màu sắc tươi sáng, nổi bật, phù hợp với chức năng, đồng thời góp phần tăng điểm nhấn khu vực. Ngoài ra màu sắc công trình: không sử dụng màu sắc, vật liệu gây ảnh hưởng tới thị giác và an toàn giao thông như màu sặc sỡ, phản cảm, lòe loẹt.

· Vật liệu hoàn thiện: tường ngoài được áp dụng các vật liệu đá rửa, đá granite đá cẩm thạch, các vật liệu thân thiện với môi trường ... Sử dụng hệ thống lam bằng kim loại che ngoài vừa có tác dụng trang trí vừa che nắng. Chi tiết góc cạnh hoặc chi tiết trang trí của công trình không vượt quá 5% diện tích bề mặt của công trình. Cửa sổ dùng các loại vật liệu như gỗ đánh vec-ni màu nhạt hoặc vừa hoặc sơn hoặc sắt hoặc nhôm.

· Bảng quảng cáo: Màu sắc vật liệu các bảng quảng cáo trong các công trình thương mại không được phép tổ chức biển quảng cáo màu sắc với độ chói cao trong diện tích lớn (bảng quảng cáo không quá 50% diện tích mặt tiền công trình dịch vụ và phải đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy). Các biển quảng cáo màu sắc hài hòa với công trình.

V.3. Chiều cao xây dựng công trình:
V.3.1. Nguyên tắc xác định chiều cao công trình:

· Tầng cao công trình được quy định trong Bảng chỉ tiêu Quy hoạch xây dựng trong Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; Số tầng của tòa nhà bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng áp mái, mái tum) và tầng nửa hầm. (Các tầng hầm không tính vào số tầng nhà).

· Theo đó chiều cao dựa vào tầng cao và theo QCXDVN 01:2019/BXD ngày và QCXDVN 03:2012/BXD ngày 28/12/2012.

· Chiều cao công trình bố trí theo nguyên tắc chung: ưu tiên phát triển chiều cao các khu vực tiếp giáp với đường giao thông lớn, trục chính, tiếp giáp không gian thoáng như mặt nước, sân bãi và công viên cây xanh.

· Ngoài ra cần lưu ý Chiều cao công trình, cao độ đỉnh mái được xác định như sau:
· Chiều cao công trình được tính từ cao độ vỉa hè hiện hữu ổn định (được quy định là cao độ mặt đất ± 0.000) đến cao độ chuẩn cao nhất của tòa nhà ở vị trí chỉ giới xây dựng. 

· Cao độ đỉnh mái là cao độ tính từ cao độ mặt đất theo quy hoạch được duyệt (hoặc cao độ nền vỉa hè) tới đỉnh chóp cao nhất của phần mái công trình kể cả mái tum.

· Đối với các công trình thiết kế trong khu vực có cao độ mặt đất khác nhau thì chiều cao tính từ cao độ mặt đất thấp nhất theo quy hoạch được duyệt. 

· Các thiết bị kỹ thuật trên mái: cột ăng ten, cột thu sét, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, bể nước kim loại … không tính vào chiều cao nhà.

· Diện tích phần mái che thang không được lớn hơn 1/2 diện tích sàn sân thượng; khoảng lùi mái che thang và hành lang kỹ thuật (nếu có) phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu đến mép ngoài sàn sân thượng theo quy định hiện hành.

V.3.2. Chiều cao cụ thể từng công trình trong khu quy hoạch:

· Tầng cao: do vừa phải đảm bảo tiếp cận, vừa phải đảm bảo tính dễ nhận biết nên tùy thuộc vào loại không gian đường phố và sự tương tác với các công trình xung quanh mà bố trí các công trình có độ cao khác nhau.

· Tầng cao công trình khu quy hoạch được bố trí cụ thể như sau: 

· Khu vực dân cư: nhà ở riêng lẻ: liên kế, nhà phố (thấp nhất 1 tầng, cao nhất 5 tầng).

· Công trình thương mại, dịch vụ: thấp nhất 1 tầng, cao nhất 9 tầng.
V.4. Khoảng lùi xây dựng công trình:

V.4.1. Chỉ giới xây dựng, khoảng lùi công trình toàn khu:

Khoảng lùi công trình: Các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tùy thuộc vào tổ chức không gian kiến trúc, chiều cao công trình, chiều rộng lộ giới nhằm đảm bảo các quy định về tổ chức không gian, tầm nhìn tất cả các công trình được xây dựng trên khu đất quy hoạch đảm bảo xây dựng trong giới hạn từ mép chỉ giới xây dựng của các mặt đường trở vào phía trong. Các công trình kiến trúc nhỏ như ki-ốt dịch vụ, bãi xe, nhà xe có chiều cao công trình thấp (Hmax = 3,5m), nhà bảo vệ, đường đi bộ, đường dạo có thể xây dựng ra ngoài mép chỉ giới xây dựng nhưng phải đảm bảo không làm cản tầm nhìn, cản trở lưu thông trên vỉa hè, không che khuất các biển báo, tín hiệu giao thông gây nguy hiểm; không làm che khuất các chi tiết kiến trúc của công trình chính.

Không gian tạo ra từ khoảng lùi không bắt buộc phải mở ra công cộng (có thể có hàng rào). Tùy vị trí, chức năng, tầng cao tối đa của công trình mà khoảng lùi tối thiểu khối đế, khối tháp có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp với các tuyến đường và cụ thể từng loại công trình.

· Đối với công trình có chỉ giới xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ (áp dụng cho các tuyến đường nội bộ khu dân cư):

· Đối với nhà ở xây dựng mới: 

· Khoảng lùi trước so với lộ giới: 1m;

· Khoảng lùi sau:
Đối với dãy nhà giáp 1 mặt đường: 1m.

Đối với dãy nhà giáp 2 mặt đường: 2m
· Đối với nhà ở hiện hữu chỉnh trang:

· Khoảng lùi trước so với lộ giới: 0m- 1m;

· Khoảng lùi sau:  theo các quy định hiện hành;

 (Lưu ý: đối với các tuyến đường đô thị áp dụng theo khoảng lùi được duyệt trong đồ án quy hoạch phân khu Cần Giuộc)
· Đối với nhà ở có chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ:

-  Khoảng cách từ mặt vỉa hè lên tới độ cao 3,5m, mọi bộ phận của nhà đều không được nhô quá chỉ giới đường đỏ, trừ các trường hợp dưới đây:

+ Đường ống đứng thoát nước mưa ở mặt ngoài nhà: được phép vượt qua chỉ giới đường đỏ 0,2m;

+ Từ độ cao trên 1,0m (tính từ mặt vỉa hè), các bậu cửa, gờ chỉ, bộ phận trang trí được phép vượt quá chỉ giới đường đỏ 0,2m. 

- Từ độ cao 3,5m trở lên (so với mặt vỉa hè), các bộ phận cố định (ô-văng, sê-nô, ban công, mái đua,…) được vượt quá chỉ giới đường đỏ theo những điều kiện sau:

+ Độ vươn ra (đo từ chỉ giới đường đỏ tới mép ngoài cùng của phần nhô ra), tùy thuộc chiều rộng lộ giới, không được lớn hơn giới hạn được quy định ở bảng sau, đồng thời phải nhỏ hơn chiều rộng vỉa hè ít nhất 1,0m, đảm bảo an toàn lưới điện và tuân thủ quy định về quản lý xây dựng áp dụng cụ thể cho khu vực;

+ Vị trí độ cao và độ vươn ra cụ thể của ban công phải thống nhất hoặc tạo được nhịp điệu trong hình thức kiến trúc, tạo được không gian kiến trúc cảnh quan trong từng cụm nhà cũng như trong tổng thể toàn khu vực. 

+ Trên phần nhô ra khuyến khích làm ban công, hạn chế che chắn làm lô-gia. 

+ Khi lộ giới có chiều rộng trên 15m nhưng chiều rộng vỉa hè nhỏ hơn 3m, thì độ vươn ban công, mái đua, ô-văng tối đa là 1,2m. 

+ Độ vươn ra của ban công, mái đua, ô-văng, áp dụng theo bảng sau:
	Chiều rộng lộ giới
	Độ vươn ra tối đa (m)

	Dưới 5m
	0

	Từ 5 – 7m
	0,5

	Từ 7 - 12m
	0,9

	Lớn hơn 12m đến 14m
	1,2


Đối với các công trình có khoảng lùi nhỏ hơn 6m, cao độ nền mở ra không gian công cộng không quá 3m so với cao độ vỉa hè hoàn thiện nhằm đảm bảo tính gần gũi và liên kết tốt hơn với không gian công cộng.

Khoảng lùi trên các tuyến đường khu vực tổ chức cây xanh tán lớn tạo bóng mát trên các tuyến đường, tạo lập các không gian công cộng có cảnh quan đẹp, hài hòa theo các khoảng lùi tại vị trí các công trình công cộng có khoảng lùi tối thiểu 6m. Tổ chức các tuyến giao thông kết nối và tạo lập mới tầm nhìn đến các khu vực cảnh quan tự nhiên như công viên, công trình kiến trúc công cộng.

V.4.2. Giải pháp khoảng lùi không gian mở:

· Đối với khu cây xanh công viên, sân bãi: chỉ giới xây dựng cách lộ giới đường tối thiểu 6m. Các kiến trúc nhỏ như ki-ốt dịch vụ, bãi xe, nhà xe có chiều cao công trình thấp (Hmax = 3,5m), nhà bảo vệ, đường đi bộ, đường dạo có thể xây dựng ra ngoài mép chỉ giới xây dựng.
· Tổ chức cảnh quan khu vực ngoài chỉ giới xây dựng tạo lập không gian cảnh quan đẹp cho khu vực quy hoạch.
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	Không gian mở đường N7
	Khoảng lùi không gian mở đường D8


V.5. HỆ THỐNG CÂY XANH, MẶT NƯỚC:

Hệ thống cây xanh, mặt nước: Hệ thống cây xanh, mặt nước liên kết với nhau tạo ra không gian cảnh quan, không gian mở cho khu vực.
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	Công viên cây xanh
	Mặt nước hồ cảnh quan 


V.5.1. Hệ thống cây xanh chính:

Hệ thống cây xanh trong khu vực quy hoạch gồm ba dạng chính: 

·  Nhóm cây xanh cảnh quan công viên bố trí tập trung có chức năng cải thiện vi khí hậu và là nơi diễn ra hoạt động cộng đồng.

· Nhóm hệ thống cây xanh đường phố bố trí dọc theo các tuyến giao thông đối ngoại, giao thông nội bộ gồm cây xanh tạo bóng mát và cây xanh trang trí.

· Nhóm cây xanh cảnh quan vườn hoa được bố trí xung quanh các công trình thương mại – dịch vụ.

Việc tổ chức cây xanh phải tuân thủ theo quy hoạch, quy chuẩn và tiêu chuẩn về xây dựng và chuyên ngành cây xanh, đồng thời đảm bảo hài hòa với các công trình kiến trúc. Bố trí các loại cây thân đẹp, dáng đẹp, có rễ ăn sâu, không dùng cây rễ nổi, và được trồng theo bố cục phù hợp với quy hoạch được duyệt.

a) Cây xanh đường phố:
· Việc bố trí cây xanh đường phố phải tuân thủ quy hoạch, quy chuẩn và tiêu chuẩn và các quy định về quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố;

· Việc bố trí các công trình ngầm bao gồm đường ống - hào kỹ thuật, các tuyến cáp kỹ thuật phải được tính toán để phù hợp với việc trồng cây xanh đô thị tán lớn, rễ sâu.

Cây xanh trên vỉa hè:

· Trên vỉa hè các tuyến đường, lựa chọn các loại cây trung tán, rễ cọc, tán cây thưa, hài hòa với không gian đô thị của từng trục đường.

· Khoảng cách cây trồng phù hợp với từng loại cây và với tổ chức kiến trúc đô thị hai bên đường.

· Thiết kế nắp đan bồn cây đẹp, phẳng, bằng vật liệu bền vững để tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ. Thiết kế lắp đặt khung bảo vệ cây bền vững và mỹ quan, hài hòa với thiết kế chung của vỉa hè;

· Tại những khu vực công trình lớn, hàng rào dài theo vỉa hè, bố trí các bồn cỏ, hoa kết nối để tăng cường cảnh quan đường phố.
	[image: image33.jpg]



	[image: image34.jpg]




	Hình thức, kiểu dáng nắp đan bồn hoa


b) Cây xanh cảnh quan vườn hoa, công viên:

· Diện tích cây xanh trong khu vực lớn. Cần tổ chức lập quy hoạch tổ chức và khai thác có hiệu quả các khu cây xanh cảnh quan: công viên và vườn hoa.

· Cây xanh cảnh quan được bố trí theo các dạng: cây xanh dạng tuyến, cây xanh dạng mảng, cây điểm nhấn. Ngoài ra còn có cây, hoa trồng thành dạng nền cảnh quan.

· Cây xanh dạng tuyến trong khu vực được trồng theo các trục cảnh quan là các loại cây: bàng Đài Loan, bằng lăng, cau vua... Có tác dụng cho bóng mát và định hướng không gian.

· Cây xanh dạng mảng: Tạo thành mảng xanh trong công viên với nhiều hoặc một loại cây cho bóng mát và hoa: hoa mai, hoa điệp, cây viết... Có tác dụng cho bóng mát và tạo không gian đặc trưng.

· Cây xanh điểm nhấn: Tạo ra vị trí định hướng vị trí cho khu vực: cây dầu, cây cọ...

· Cây trồng nền: Tạo ra sự sinh động cho không gian dưới thấp: cỏ lạc, địa lan, cúc mặt trời....

· Bố trí cây theo các dạng thích hợp tạo giá trị thẩm mỹ và đảm bảo định hướng và hỗ trợ hoạt động khu vực tốt nhất.

· Cây xanh tùy theo bán kính cây cần có khoảng cách trồng thích hợp để bảo bảo cho cây sinh trưởng tốt. Cần nghiên cứu lựa chọn những loại cây phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu của khu vực.

c) Cây xanh cảnh quan công trình:

Cây xanh cảnh quan công trình thường là những bãi cỏ xen kẽ các vườn dạo. Tại những khu vực công cộng lớn, bố trí các bồn cỏ, hoa kết nối để tăng cường cảnh quan đường phố. Trồng các vườn hoa hoặc vườn dạo có màu sắc kết hợp hài hòa với công trình kiến trúc xung quanh, phù hợp với yêu cầu của cây xanh đô thị, đặc biệt phần đất hai bên đường.
d) 
Tỷ lệ đất cây xanh tối thiểu trong công trình công cộng

Đối với Khu công trình công cộng; Khu thương mại, dịch vụ: 

· Mật độ xây dựng gộp tối đa: 40%.

· Mật độ cây xanh tối thiểu trong khuôn viên công trình: 20%

· Khoảng lùi: khuyến khích 3-6m tùy theo vị trí, cấp đường và lộ giới đường.

· Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, khoảng lùi công trình trên các tuyến phố trong khu vực quy hoạch theo bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dung đất.

· Khoảng lùi: khuyến khích 3-3,5m tùy theo vị trí, cấp đường và lộ giới đường; lưu ý lối cổng ra vào khuyến khích: > 6m

V.5.2. Giải pháp thiết kế mặt nước:

Mặt nước khu vực chiếm diện tích không đáng kể với đặc điểm là hồ cảnh quan trong công viên.Ngoài ra, mặt nước khu vực còn được sử dụng trong không gian các hồ phun nước trang trí trong các công trình.

Chọn hình thức tổ chức hồ nước trong công viên với bờ kè, lan can để bảo bảo an toàn cho người dân. Trồng các loại cây thủy sinh phù hợp khí hậu và cảnh quan khu vực.
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	Hồ nước trong công viên
	Đài phun nước


· Bố trí hệ thống lọc nước bảo đảm công tác vệ sinh thực hiện thuận tiện, đảm bảo nguồn nước.
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